
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚC LỘC

Số:         /TB - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lộc, ngày        tháng      năm 2026

THÔNG BÁO 
Công khai danh sách hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy 

do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Phúc Lộc từ ngày 
25/7/2025 đến ngày 24/12/2025

Căn cứ Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật;

Căn cứ Nghị Quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hà Nội quy định về mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động 
vật trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định tiêu hủy và biên bản tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 23/3/2026 thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Phúc Lộc từ ngày 25/7/2025 
đến ngày 24/12/2025; 

Uỷ ban nhân dân xã Thông báo niêm yết công khai danh sách hỗ trợ hộ chăn nuôi 
có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Phúc Lộc từ ngày 
25/7/2025 đến ngày 24/12/2025 theo danh sách đính kèm, cụ thể như sau:

1. Địa điểm Niêm yết công khai

- Trên Cổng thông tin điện tử xã Phúc Lộc; 

- Trụ sở UBND xã Phúc Lộc; 

- Bảng niêm yết của Nhà văn hóa các thôn dân cư: Bảo Lộc 4, Nam Hà 1, 
Xuân Đông, Nam Võng Ngoại, Sen Phương 4, Sen Phương 6, Phú Châu, Sen 
Phương 1, Bảo Lộc 1, Sen Phương 7, Cựu Lục, Nam Hà 6.

2. Thời gian niêm yết công khai: 05 ngày (Từ ngày 25/3/2026 đến hết 
ngày 31/3/2026) không tính ngày nghỉ. 

3. Trong thời gian niêm yết công khai, nếu hộ gia đình hoặc cá nhân có ý 
kiến kiến nghị về danh sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nêu trên, đề nghị gửi bằng văn bản hoặc phản ánh 
trực tiếp về UBND xã để tổng hợp (qua đồng chí Dương Thị Huyền Trang, 
Chuyên viên Phòng kinh tế phụ trách lĩnh vực) vào giờ hành chính.  
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4. Sau thời gian Thông báo niêm yết công khai, nếu không có ý kiến, kiến nghị 

phản ánh về danh sách hỗ trợ nêu trên, Uỷ ban nhân dân xã Phúc Lộc sẽ hoàn thiện 
hồ sơ ban hành Quyết định hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

UBND xã Phúc Lộc thông báo công khai để các tổ chức, cá nhân và nhân 
dân được biết./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Dịch vụ TH xã;
- Trưởng các thôn dân cư có dịch;
- Lưu:VT, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Trường
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DANH SÁCH CÁC HỘ CHĂN NUÔI NHẬN HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số        /TB-UBND ngày       tháng      năm 2026 của UBND xã Phúc Lộc)

Số con tiêu huỷ
LợnSTT Tên hộ chăn nuôi Thôn

Con Trọng lượng tiêu huỷ (kg)

Kinh phí hỗ trợ
(đồng)

1 Đoàn Văn Sỹ Thôn Bảo Lộc 4 853                 51,650            2,066,000,000 
2 Đặng Hùng Mạnh Thôn Nam Hà 1 48                   3,026               121,040,000 
3 Lê Văn Lợi Thôn Xuân Đông 7                      647                 25,880,000 
4 Bùi Văn Bảy Thôn Nam Võng Ngoại 16                      890                 35,600,000 
5 Kiều Văn Hảo Thôn Sen Phương 4 1                      255                 10,200,000 
6 Nguyễn Thị Chúc Thôn Sen Phương 6 15                   1,430                 57,200,000 
7 Hoàng Đông Huỳ Thôn Phú Châu 41                   2,648               105,920,000 
8 Hoàng Trung Thính Thôn Phú Châu 8                      642                 25,680,000 
9 Kiều Duy Long Thôn Sen Phương 1 19                   1,268                 50,720,000 
10 Trần Văn Mạnh Thôn Bảo Lộc 1 17                      991                 39,640,000 
11 Nguyễn Văn Trường Thôn Sen Phương 7 20                      681                 27,240,000 
12 Nguyễn Văn Công Thôn Cựu Lục 24                   1,096                 43,840,000 
13 Phùng Thuý Nga Thôn Sen Phương 7 42                   1,626                 65,040,000 
14 Trần Thị Nga Thôn Nam Hà 6 17                      185                   7,400,000 

Tổng 1128                 67,035 2,681,400,000
Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.
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